
 A trademark of premium window covering products with materials imported from South Korea, Germany, France, 
Italy, and more — MODERO brings to your home a modern, luxurious, and cozy living space. With our motto “Customer 
satisfaction is our success”, MODERO constantly strives to deliver high-quality products and excellent service to our customers.

 Một thương hiệu mành rèm cao cấp với chất liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc, Đức, Pháp, Ý và nhiều quốc gia khác — 
MODERO mang đến cho ngôi nhà của bạn một không gian sống hiện đại, sang trọng và ấm cúng. Với phương châm “Sự hài lòng 
của khách hàng là thành công của chúng tôi”, MODERO không ngừng nỗ lực để cung cấp những sản phẩm chất lượng cao cùng 
dịch vụ tận tâm đến khách hàng.



Mành cầu vồng là giải pháp đột phá hoàn hảo, kết hợp ưu điểm của rèm cuốn với tính năng linh hoạt của rèm ngang. Mành cầu 
vồng đa năng, dễ vận hành và cho phép điều chỉnh ánh sáng cũng như tầm nhìn ra bên ngoài một cách linh hoạt, mang lại sự riêng 
tư tối đa.

Combi Blinds are a perfect innovative solution that combines the best of roller shades with the functional benefits of horizontal 
blinds. Combi Blinds are versatile, easy to operate, and provide full light and outside view control for maximum privacy.

COMBI SHADES
MÀNH CẦU VỒNG

Square System / Hệ Square Premier System / Hệ Premier Standard System / Hệ Standard Slim System / Hệ Slim Lumera System / Hệ Lumera
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of the qualities of the lot from which the sample (s) was taken or of all products. Results contained in this report are not based on the quality certi�cation
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allowed under a separate agreement set forth in an o�cial document that is established between the clinet identi�ed on this letter and the FITI.  

�

(41758) 498, Waryong-ro, Seo-gu, Daegu, Korea
Tel : 053-551-2150  Fax : 053-551-2148

TEST REPORT

APPLICANT :    NAKYUNG CO.,LTD.

DESCRIPTION :    ONE(1) PIECE OF SUBMITTED CUTTING SAID TO BE WOVEN FABRIC

TEST CONDUCTED :    AS REQUESTED BY THE APPLICANT, FOR DETEILS PLEASE SEE ATTACHED PAGES.

ITEM                                   : BASIC

REPORT NO.
SAMPLE RECEIVED DATE
TEST STARTED DATE
REPORT ISSUED DATE
PAGE

: T270-18-04191
: 2018-09-19
: 2018-09-19
: 2018-10-08
: 1 OF 4

=======================================================================

=======================================================================

=======================================================================

PREPARED AND CHECKED BY
FOR FITI

AUTHORIZED BY 
FOR FITI

JE-GOO JUN
PRESIDENT

JONG BUM, KIM
QUALITY MANAGER

Report Veri�cation No.:QIEB-G398-T612
(You can see the authenticity of your test report through the above “Report Veri�cation No.”at FITI homepage.)

The test results contained in this report are limited to results on the sample (s) that is provided by client and are not necessarily indicative or representative
of the qualities of the lot from which the sample (s) was taken or of all products. Results contained in this report are not based on the quality certi�cation
of sample by the FITI quality certi�cation program unless speci�cally requested by the client. Further use of the results of this report is prohibited unless
allowed under a separate agreement set forth in an o�cial document that is established between the clinet identi�ed on this letter and the FITI.  

�

(41758) 498, Waryong-ro, Seo-gu, Daegu, Korea
Tel : 053-551-2150  Fax : 053-551-2148

TEST REPORT

APPLICANT :    NAKYUNG CO.,LTD.

DESCRIPTION :    ONE(1) PIECE OF SUBMITTED CUTTING SAID TO BE WOVEN FABRIC

TEST CONDUCTED :    AS REQUESTED BY THE APPLICANT, FOR DETEILS PLEASE SEE ATTACHED PAGES.

ITEM                                   : OLIVIA BLACKOUT

REPORT NO.
SAMPLE RECEIVED DATE
TEST STARTED DATE
REPORT ISSUED DATE
PAGE

: T270-18-04191
: 2018-09-19
: 2018-09-19
: 2018-10-08
: 1 OF 4

=======================================================================

=======================================================================

=======================================================================

PREPARED AND CHECKED BY
FOR FITI

AUTHORIZED BY 
FOR FITI

JE-GOO JUN
PRESIDENT

JONG BUM, KIM
QUALITY MANAGER

Report Veri�cation No.:QIEB-G398-T612
(You can see the authenticity of your test report through the above “Report Veri�cation No.”at FITI homepage.)

The test results contained in this report are limited to results on the sample (s) that is provided by client and are not necessarily indicative or representative
of the qualities of the lot from which the sample (s) was taken or of all products. Results contained in this report are not based on the quality certi�cation
of sample by the FITI quality certi�cation program unless speci�cally requested by the client. Further use of the results of this report is prohibited unless
allowed under a separate agreement set forth in an o�cial document that is established between the clinet identi�ed on this letter and the FITI.  

BLANK

BACTERIA-1

BACTERIA-2

AT BEGINNING

NOTE
Standard Fabric Cotton
Nonionic Surfactant Agents Tween 80, 0.05 %
Test Bacteria BACTERIA-1 - Staphylococcus aureus ATCC 6538
 BACTERIA-2 - klebsiella pneumoniae ATCC 4352.

AFTER 18 h

AFTER 18 h

BACTERIOSTATIC REDUCTION RATE

BACTERIOSTATIC REDUCTION RATE

AT BEGINNING

#1

<10

<10

99.9

99.9

2.2 X 104

2.2 X 104 2.2 X 104

2.2 X 104
8.8 X 106

3.8 X 107

- 

- 

KẾT QUẢ MỨC ĐỘ KHÁNG KHUẨN
ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF TEXTILES

Vải thông thường
Regular fabric

Vải mẫu kháng khuẩn
AntiBacterial fabric

THÍ NGHIỆM TỤ KHUẨN CẦU VÀNG
STAPHYLOCOCCUS AUREUS

GERM

MICROBE

BACTERIA

MOLD STINK

VIRUSANTI-
BACTERIAL

Rèm Kháng Khuẩn – Vì Sức Khỏe Gia Đình Bạn
Rèm kháng khuẩn của chúng tôi được xử lý bằng chất kháng khuẩn gốc 
nước, chiết xuất từ silicone hữu cơ đặc biệt. Công nghệ đột phá này có 
khả năng tiêu diệt hiệu quả nhiều loại vi khuẩn, nấm mốc và men thường 
xuất hiện trong không gian sống. Đồng thời, sản phẩm có khả năng chịu 
nhiệt vượt trội, bền bỉ và duy trì hiệu quả kháng khuẩn lâu dài.

Lợi ích nổi bật:
• Giúp ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn có hại
• Khử mùi hiệu quả, mang lại cảm giác dễ chịu cho không gian sống
• Ngăn ngừa tình trạng đổi màu và bảo vệ sản phẩm khỏi hư hại
• Đáp ứng các tiêu chuẩn kháng khuẩn do các tổ chức y tế hàng đầu 
đề ra

Antibacterial Blinds – For Your Family’s Health
Our antibacterial blinds are treated with a water-based antimicrobial 
agent made from special organic silicone. This innovative treatment is 
highly effective against a wide range of bacteria, molds, and yeasts 
commonly found in living spaces. This kind of products offers 
out-standing heat resistance durability, and long-lasting antimicrobial 
performance.

Key Benefits:
• Helps prevent the growth of fungi and harmful bacteria
• Effectively deodorizes, enhancing comfort in your home
• Prevents discoloration and protects the product from damage
• Meets antimicrobial standards set by leading medical organizations

ANTI- BACTERIAL

VẢI KHÁNG KHUẨN
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Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.5 mm ±5%
Trọng lượng 190 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 110 mm
 Sheer 75 mm
Cản sáng | Kháng khuẩn
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100% 
Width 280 cm
Thickness 0.5 mm ±5%
Weight 190 g/sqm ±5%
Repeat Solid 110 mm
 Sheer 75 mm
Dimout | Antibacterial
Origin Korea

Olivia

VA 954

VA 953

VA 952

VA 951

VA 955 VA 955 MotorizedManual

Olivia



MD 1105

MD 1103

MD 1101

MD 1104

MD 1102

MD 1102MD 1102MD 1106
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Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.39 mm ±5%
Trọng lượng 124 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 75 mm
 Sheer 50 mm
Kháng khuẩn
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.39 mm ±5%
Weight 124 g/sqm ±5%
Repeat Solid 75 mm
 Sheer 50 mm
Antibacterial
Origin Korea

MotorizedManual

Medellin

Medellin



AQ 964

AQ 963

AQ 962

AQ 961

AQ 965 AQ 965
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R 100 x C49 mm

R 100 x C49 mm

R 100 x C49 mm

R 100 x C49 mm

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.31 mm ±5%
Trọng lượng 103 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 75 mm
 Sheer 50 mm
Kháng khuẩn
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.31 mm ±5%
Weight 103 g/sqm ±5%
Repeat Solid 75 mm
 Sheer 50 mm
Antibacterial
Origin Korea

MotorizedManual

Aqua

Aqua



BS 1013

BS 1010

BS 1007

BS 1003

BS 1000

BS 1014

BS 1011

BS 1008

BS 1004

BS 1001

BS 1015

BS 1012

BS 1009

BS 1006

BS 1002

BS 1005 BS 1005
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Composition  Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.33 mm ±5%
Weight 110 g/sqm ±5%
Repeat Solid 75 mm
 Sheer 50 mm
Antibacterial
Origin Korea

Thành phần Polyester 100%
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.33 mm ±5%
Trọng lượng 110 g/m2 ±5%
Độ lặp Solid 75 mm
 Sheer 50 mm
Kháng khuẩn
Xuất xứ Hàn Quốc

MotorizedManual

Basic

Basic
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of the qualities of the lot from which the sample (s) was taken or of all products. Results contained in this report are not based on the quality certi�cation
of sample by the FITI quality certi�cation program unless speci�cally requested by the client. Further use of the results of this report is prohibited unless
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FLAMMABILITY (NFPA 701 : 2019, METHOD 1)

Vải chống cháy giúp làm chậm quá trình lan truyền của lửa và thậm 
chí có thể khiến ngọn lửa tự tắt. Vật liệu này đóng vai trò quan trọng 
trong công tác phòng cháy và nâng cao mức độ an toàn trong cuộc 
sống hàng ngày. Đây là lựa chọn lý tưởng cho cả không gian nội thất 
dân dụng và thương mại.
Vải chống cháy của MODERO đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của 
Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia Hoa Kỳ (NFPA 701) và hoàn toàn đáp 
ứng các yêu cầu nghiêm ngặt từ kiến trúc sư cũng như chủ đầu tư dự án.

Flame-retardant fabric helps slow down the spread of fire and may 
even cause it to be extinguished. It plays an important role in fire 
prevention and enhances safety in daily life. This is an ideal choice for 
both residential and commercial interior spaces.
MODERO’s flame-retardant fabrics meet the highest standards of the 
U.S. National Fire Protection Association (NFPA 701) and fulfill the 
strict requirements of architects and project owners.

FLAME RETARDANT

VẢI CHỐNG CHÁY



KO 801KO 804
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KO 802

KO 801
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Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.43 mm ±5%
Trọng lượng 186 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 80 mm
 Sheer 50 mm
Cản sáng | Chống cháy lan NFPA 701
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.43 mm ±5%
Weight 186 g/sqm ±5%
Repeat Solid 80 mm
 Sheer 50 mm
Dimout | Flame-Retardant NFPA 701
Origin Korea

MotorizedManual

Karon

Karon

Option



CS 1124CS 1123

CS 1122

CS 1121

CS 1124

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.48 mm ±5%
Weight 190 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Dimout | Flame-Retardant NFPA 701
Origin Korea

MotorizedManual

Casa

Casa

R 100 x C197 mm

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.48 mm ±5%
Trọng lượng 190 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Cản sáng | Chống cháy lan NFPA 701
Xuất xứ Hàn Quốc

FLAM
E RETARDAN

T

VẢI C
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N
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ÁY LAN



MO 1116 MO 1116 MotorizedManual

Montana

Montana
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.48 mm ±5%
Weight 190 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Dimout | Flame-Retardant NFPA 701
Origin Korea

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.48 mm ±5%
Trọng lượng 190 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Cản sáng | Chống cháy lan NFPA 701
Xuất xứ Hàn Quốc

MO 1115

MO 1113

MO 1111

MO 1114

MO 1112

MO 11116

R53 x C70 mm R53 x C70 mm

R53 x C70 mm R53 x C70 mm

R53 x C70 mm R53 x C70 mm
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T
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H
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N
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H
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VN 422VN 423

VN 422

VN 421

VN 422
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VẢI CẢN
 SÁN

G

R 100 x C64 mm

R 100 x C64 mm

R 100 x C64 mm
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 275 cm
Độ dày 0.43 mm ±5%
Trọng lượng 252 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 275 cm
Thickness 0.43 mm ±5%
Weight 252 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Evelyn

Evelyn

R 100 x C197 mm



ST 624ST 623

ST 622

ST 621

ST 624
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Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.63 mm ±5%
Trọng lượng 200 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 117 mm
 Sheer 80 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.63 mm ±5%
Weight 200 g/sqm ±5%
Repeat Solid 117 mm
 Sheer 80 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Stella

Stella

R 100 x C197 mm



PO 353PO 354
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PO 351

PO 353
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Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.43 mm ±5%
Trọng lượng 182 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 117 mm
 Sheer 80 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.43 mm ±5%
Weight 182 g/sqm ±5%
Repeat Solid 117 mm
 Sheer 80 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Porsche

Porsche



AP 463AP 463

AP 462

AP 461

AP 463
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VẢI CẢN
 SÁN

G

R 100 x C64 mm
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.44 mm ±5%
Trọng lượng 200 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 110 mm
 Sheer 85 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.44 mm ±5%
Weight 200 g/sqm ±5%
Repeat Solid 110 mm
 Sheer 85 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Apollo

Apollo

R 100 x C197 mm



NP 605

NP 604

NP 603

NP 602

NP 601NP 601
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VẢI CẢN
 SÁN

G

R 100 x C49 mm

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.48 mm ±5%
Trọng lượng 215 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 117 mm
 Sheer 80 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.48 mm ±5%
Weight 215 g/sqm ±5%
Repeat Solid 117 mm
 Sheer 80 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Napoli

Napoli



CL 145

CL 143

CL 141

BACK SIDE

CL 144

CL 142

BACK SIDECL 141
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VẢI CẢN
 SÁN
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Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.6 mm ±5%
Trọng lượng 163 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 85 mm
 Sheer 60 mm
Cản sáng | Tiết kiệm năng lượng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.6 mm ±5%
Weight 163 g/sqm ±5%
Repeat Solid 85 mm
 Sheer 60 mm
Dimout | Energy Saving
Origin Korea

MotorizedManual

Claudia

Claudia
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VT 471
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VẢI CẢN
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Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.42 mm ±5%
Trọng lượng 203 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 120 mm
 Sheer 80 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.42 mm ±5%
Weight 203 g/sqm ±5%
Repeat Solid 120 mm
 Sheer 80 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Victoria

Victoria
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Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.60 mm ±5%
Trọng lượng 205 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 80 mm
 Sheer 50 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.60 mm ±5%
Weight 205 g/sqm ±5%
Repeat Solid 80 mm
 Sheer 50 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Tivoli

Tivoli
R 100 x C64 mm
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Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.51 mm ±5%
Trọng lượng 489.2 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.51 mm ±5%
Weight 489.2 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Topeka

Topeka

TK 294

TK 292

TK 291
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EP 975

EP 974

EP 972

EP 971

R 100 x C49 mm

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.51 mm ±5%
Trọng lượng 195.6 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 85 mm
 Sheer 55 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.51 mm ±5%
Weight 195.6 g/sqm ±5%
Repeat Solid 85 mm
 Sheer 55 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

El Paso

El Paso



NC 164NC 163
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NC 164
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Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.40 mm ±5%
Trọng lượng 150 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 105 mm
 Sheer 75 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.40 mm ±5%
Weight 150 g/sqm ±5%
Repeat Solid 105 mm
 Sheer 75 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Nice

Nice



NH 584NH 583

NH 582

NH 581

NH 584

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

NEW DESIGN

R 100 x C64 mm
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.47 mm ±5%
Trọng lượng 499.8 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.47 mm ±5%
Weight 499.8 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Noah

Noah



BL 345

BL 344

BL 343

BL 342

BL 341BL 341

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

R 100 x C49 mm

R 100 x C49 mm

R 100 x C49 mm

R 100 x C49 mm

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.46 mm ±5%
Trọng lượng 173 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 120 mm
 Sheer 80 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.46 mm ±5%
Weight 173 g/sqm ±5%
Repeat Solid 120 mm
 Sheer 80 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Bali

Bali



SN 331SN 333

SN 331

SN 331

SN 332

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

R 100 x C64 mm

R 100 x C64 mm

R 100 x C64 mm
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.46 mm ±5%
Trọng lượng 173 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 120 mm
 Sheer 80 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.46 mm ±5%
Weight 173 g/sqm ±5%
Repeat Solid 120 mm
 Sheer 80 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Sydney

Sydney



AD 1143

AD 1141

AD 1144

AD 1142

AD 1143AD 1143AD 1146

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.52 mm ±5%
Trọng lượng 198 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 75 mm
 Sheer 50 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.52 mm ±5%
Weight 198 g/sqm ±5%
Repeat Solid 75 mm
 Sheer 50 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Andrea

Andrea



LM 933 LM 933

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

LM 935

LM 934

LM 932

LM 931

R 100 x C49 mm

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.43 mm ±5%
Trọng lượng 150 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 75 mm
 Sheer 50 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.43 mm ±5%
Weight 150 g/sqm ±5%
Repeat Solid 75 mm
 Sheer 50 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Lime

Lime



GE 704GE 703

GE 702

GE 701

GE 704

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

R 100 x C64 mm

R 100 x C64 mm
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.43 mm ±5%
Trọng lượng 178 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 115 mm
 Sheer 80 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.43 mm ±5%
Weight 178 g/sqm ±5%
Repeat Solid 115 mm
 Sheer 80 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Geneva

Geneva



AQ 965

SF 483SF 484

SF 482

SF 481

SF 483

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

R 100 x C64 mm

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.42 mm ±5%
Trọng lượng 150 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.42 mm ±5%
Weight 150 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Sofia

Sofia



MN 1163MN 1163

MN 1162

MN 1161

MN 1163

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.49 mm ±5%
Trọng lượng 499.1 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.49 mm ±5%
Weight 499.1 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Muran

Muran



MC 1175 MC 1175MC 1174

MC 1173

MC 1172

MC 1171

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

R 100 x C49 mm

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.53 mm ±5%
Trọng lượng 197 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 120 mm
 Sheer 80 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100% 
Width 280 cm
Thickness 0.53 mm ±5%
Weight 197 g/sqm ±5%
Repeat Solid 120 mm
 Sheer 80 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Michela

Michela



PA 662PA 664

PA 663

PA 661

PA 662

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.45 mm ±5%
Trọng lượng 178 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 68 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.45 mm ±5%
Weight 178 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 68 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Paola

Paola



CM 842CM 843

CM 842

CM 841

CM 842

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.56 mm ±5%
Trọng lượng 200 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.56 mm ±5%
Weight 200 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Carmen

Carmen



CN 985

CN 984

CN 983

CN 981

CN 982CN 982

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

R 100 x C49 mm

R 100 x C49 mm

R 100 x C49 mm

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.52 mm ±5%
Trọng lượng 213 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.52 mm ±5%
Weight 213 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Catania

Catania



CE 154CE 153

CE 152

CE 151

CE 154

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

R 100 x C64 mm
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.5 mm ±5%
Trọng lượng 214.3 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.5 mm ±5%
Weight 214.3 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Nicole

Nicole



IS 365

IS 363

IS 361

IS 364

IS 362

IS 365IS 365IS 366

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

R53 x C70 mm R53 x C70 mm

R53 x C70 mm R53 x C70 mm

R53 x C70 mm R53 x C70 mm Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.47 mm ±5%
Trọng lượng 192 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.47 mm ±5%
Weight 192 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Isabel

Isabel

R 100 x C197 mm



AN 711AN 714

AN 713

AN 712

AN 711

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

R 100 x C64 mm

R 100 x C64 mm

R 100 x C64 mm
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.45 mm ±5%
Trọng lượng 213 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 120 mm
 Sheer 80 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.45 mm ±5%
Weight 213 g/sqm ±5%
Repeat Solid 120 mm
 Sheer 80 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Arena

Arena



DA 1185

DA 1183

DA 1181

DA 1184

DA 1182

DA 1185DA 1185DA 1186

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

R53 x C70 mm R53 x C70 mm

R53 x C70 mm R53 x C70 mm

R53 x C70 mm R53 x C70 mm Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.53 mm ±5%
Trọng lượng 197 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 75 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.53 mm ±5%
Weight 197 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 75 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Modena

Modena



BK 824

BK 823

BK 822

BK 821

BK 825BK 825

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 300 cm
Độ dày 0.7 mm ±5%
Trọng lượng 291 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 60 mm
Cản sáng
Xuất xứ Trung Quốc

Composition Polyester 100%
Width 300 cm
Thickness 0.7 mm ±5%
Weight 291 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 60 mm
Dimout
Origin China

MotorizedManual

Beak

Beak



AQ 965

CF 1261 CF 1261

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.61 mm ±5%
Trọng lượng 334.6 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 120 mm
 Sheer 80 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.61 mm ±5%
Weight 334.6 g/sqm ±5%
Repeat Solid 120 mm
 Sheer 80 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Califa

Califa

CF 1264

CF 1263

CF 1262



JP 1234 JP 1234

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.43 mm ±5%
Trọng lượng 142.75 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.43 mm ±5%
Weight 142.75 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Jupiter

Jupiter

JP 1233

JP 1232

JP 1231



LA 1254 LA 1254

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.44 mm ±5%
Trọng lượng 157.5 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.44 mm ±5%
Weight 157.5 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Libra

Libra

LA 1253

LA 1252

LA 1251

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G



ID 724ID 724ID 723

ID 722

ID 721

MotorizedManual

Island

Island
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.44 mm ±5%
Trọng lượng 157.5 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.44 mm ±5%
Weight 157.5 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Dimout
Origin Korea

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G



ES 1211 ES 1211ES 1214

ES 1213

ES 1212

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 300 cm
Độ dày 0.61 mm ±5%
Trọng lượng 172 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 75 mm
 Sheer 50 mm
Cản sáng
Xuất xứ Trung Quốc

Composition Polyester 100%
Width 300 cm
Thickness 0.61 mm ±5%
Weight 172 g/sqm ±5%
Repeat Solid 75 mm
 Sheer 50 mm
Dimout
Origin China

MotorizedManual

Everest

Everest

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G



CB 1245

CB 1244

CB 1243

CB 1242

CB 1241 CB 1241

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

R 100 x C49 mm

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 300 cm
Độ dày 0.42 mm ±5%
Trọng lượng 201 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 60 mm
Cản sáng
Xuất xứ Trung Quốc

Composition Polyester 100%
Width 300 cm
Thickness 0.42 mm ±5%
Weight 201 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 60 mm
Dimout
Origin China

MotorizedManual

Canberra

Canberra



DF 814DF 813

DF 812

DF 811

DF 814

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 300 cm
Độ dày 0.5 mm ±5%
Trọng lượng 204 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 90 mm
 Sheer 60 mm
Cản sáng
Xuất xứ Trung Quốc

Composition Polyester 100%
Width 300 cm
Thickness 0.5 mm ±5%
Weight 204 g/sqm ±5%
Repeat Solid 90 mm
 Sheer 60 mm
Dimout
Origin China

MotorizedManual

Defina

Defina



AQ 965

MV 511 MV 511

D
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O
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T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN
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Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 300 cm
Độ dày 0.31 mm ±5%
Trọng lượng 211 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 60 mm
Cản sáng
Xuất xứ Trung Quốc

Composition Polyester 100%
Width 300 cm
Thickness 0.31 mm ±5%
Weight 211 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 60 mm
Dimout
Origin China

MotorizedManual

Minerva

Minerva

MV 514

MV 513

MV 512



MG 315

MG 314

MG 313

MG 312

AQ 965

MG 311 MG 311

D
IM

O
U

T FABRIC

VẢI CẢN
 SÁN

G

R 100 x C49 mm

MotorizedManual

Mergen

Mergen
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 300 cm
Độ dày 0.32 mm ±5%
Trọng lượng 213 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 85 mm
 Sheer 60 mm
Cản sáng
Xuất xứ Trung Quốc

Composition Polyester 100%
Width 300 cm
Thickness 0.32 mm ±5%
Weight 213 g/sqm ±5%
Repeat Solid 85 mm
 Sheer 60 mm
Dimout
Origin China



MA 671MA 674

MA 673

MA 672

MA 671

TRAN
SLU

C
EN

T FABRIC

VẢI XU
YÊN

 SÁN
G

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 275 cm
Độ dày 0.32 mm ±5%
Trọng lượng 140 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 275 cm
Thickness 0.32 mm ±5%
Weight 140 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Marble

Marble

R 100 x C197 mm

R 100 x C64 mm



LE 492LE 494

LE 493

LE 491

LE 492

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 275 cm
Độ dày 0.25-0.53 mm ±5%
Trọng lượng 113 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 275 cm
Thickness 0.25-0.53 mm ±5%
Weight 113 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Lavender

Lavender

R 100 x C197 mm

R 100 x C64 mm

TRAN
SLU

C
EN

T FABRIC

VẢI XU
YÊN

 SÁN
G



GX 734 GX 734

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.35 mm ±5%
Trọng lượng 320 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.35 mm ±5%
Weight 320 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Galaxy

Galaxy

GX 733

GX 732

GX 731

TRAN
SLU

C
EN

T FABRIC

VẢI XU
YÊN

 SÁN
G



CT 301CT 304

CT 303

CT 302

CT 301

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.22 mm ±5%
Trọng lượng 107g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 75 mm
 Sheer 50 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.22 mm ±5%
Weight 107 g/sqm ±5%
Repeat Solid 75 mm
 Sheer 50 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Cutie

Cutie

TRAN
SLU

C
EN

T FABRIC

VẢI XU
YÊN

 SÁN
G



SR 683 SR 683

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.32 mm ±5%
Trọng lượng 317 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.32 mm ±5%
Weight 317 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Solar

Solar

SR 683

SR 682

SR 681

TRAN
SLU

C
EN

T FABRIC

VẢI XU
YÊN

 SÁN
G



HY 743HY 744

HY 742

HY 741

HY 743

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.45 mm ±5%
Trọng lượng 166 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 75 mm
 Sheer 50 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.45 mm ±5%
Weight 166 g/sqm ±5%
Repeat Solid 75 mm
 Sheer 50 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Hillary

Hillary

R 100 x C197 mm

TRAN
SLU

C
EN

T FABRIC

VẢI XU
YÊN

 SÁN
G



AE 525

AE 523

AE 522

AE 521

AE 524AE 524

R 100 x C49 mm

R 100 x C49 mm

R 100 x C49 mm

R 100 x C49 mm

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.3 mm ±5%
Trọng lượng 115 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.3 mm ±5%
Weight 115 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Alice

Alice

R 100 x C197 mm

TRAN
SLU

C
EN

T FABRIC

VẢI XU
YÊN

 SÁN
G



VZ 754

VZ 753

VZ 752

VZ 751

VZ 755VZ 755

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.48 mm ±5%
Trọng lượng 160 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 75 mm
 Sheer 50 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.48 mm ±5%
Weight 160 g/sqm ±5%
Repeat Solid 75 mm
 Sheer 50 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Venezia

Venezia

TRAN
SLU

C
EN

T FABRIC

VẢI XU
YÊN

 SÁN
G



PG 634PG 634

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.5 mm ±5%
Trọng lượng 116 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.5 mm ±5%
Weight 116 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Pegasus

Pegasus

PG 633

PG 632

PG 631

TRAN
SLU

C
EN

T FABRIC

VẢI XU
YÊN
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DM 695

DM 693

DM 692

DM 691

DM 694DM 694

R 100 x C49 mm

R 100 x C49 mm

R 100 x C49 mm

R 100 x C49 mm

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.35 mm ±5%
Trọng lượng 118 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.35 mm ±5%
Weight 118 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Diamond

Diamond
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LI 533LI 533

LI 532

LI 531

LI 533

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.25 mm ±5%
Trọng lượng 91 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.25 mm ±5%
Weight 91 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Candela

Candela
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EM 855

EM 853

EM 851

EM 854

EM 852

EM 854EM 854EM 856

R53 x C70 mm R53 x C70 mm

R53 x C70 mm R53 x C70 mm

R53 x C70 mm R53 x C70 mm Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.45 mm ±5%
Trọng lượng 100.85 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.45 mm ±5%
Weight 100.85 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Crema

Crema
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LC 863LC 863

LC 862

LC 861

LC 863

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.26 mm ±5%
Trọng lượng 105 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
 Sheer 70 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.26 mm ±5%
Weight 105 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Spirit

Spirit
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WL 208

WL 206

WL 204

WL 201

WL 209

WL 207

WL 205

WL 203

WL 202 WL 202

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.55 mm ±5%
Trọng lượng 145 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 75 mm
 Sheer 50 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.55 mm ±5%
Weight 145 g/sqm ±5%
Repeat Solid 75 mm
 Sheer 50 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Woodlook

Woodlook
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Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng linh hoạt của mành cầu vòng và vẻ thanh lịch của mành Roman. Mành vải xếp lớp 
với thiết kế tinh tế, sang trọng và độc đáo sẽ mang đến cho ngôi nhà bạn một diện mạo riêng biệt đầy phong cách.

It is the perfect combination of the functionality of combi blinds and the elegance of Roman shades. Soft shades with their 
stylish, luxurious, and unique design will give your home a distinct and elegant look.

COMBI ROMAN SHADES
MÀNH CẦU VỒNG ROMAN

Premier System / Hệ Premier Lumera System / Hệ Lumera
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EV 393
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R 100 x C64 mm

R 100 x C64 mm

R 100 x C64 mm
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 275 cm
Độ dày 0.43 mm ±5%
Trọng lượng 252 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 275 cm
Thickness 0.43 mm ±5%
Weight 252 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Dimout
Origin Korea

MotorizedManual

Evelyn

Evelyn



TA 323TA 324

TA 322

TA 321

TA 323 MotorizedManual

Topeka

Topeka
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.51 mm ±5%
Trọng lượng 489.2 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.51 mm ±5%
Weight 489.2 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Dimout
Origin Korea
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NR 884NR 883

NR 882

NR 881

NR 884 MotorizedManual

Noah

Noah
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.47 mm ±5%
Trọng lượng 499.8 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.47 mm ±5%
Weight 499.8 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Dimout
Origin Korea
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MY 833MY 833

MY 832

MY 831

MY 833 MotorizedManual

Muran

Muran
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.49 mm ±5%
Trọng lượng 499.1 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.49 mm ±5%
Weight 499.1 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Dimout
Origin Korea
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MB 613 MB 613MB 614

MB 612

MB 611

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 275 cm
Độ dày 0.32 mm ±5%
Trọng lượng 140 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 275 cm
Thickness 0.32 mm ±5%
Weight 140 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Marble

Marble

R 100 x C197 mm

R 100 x C64 mm
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LD 414LD 413

LD 412

LD 411

LD 414

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 275 cm
Độ dày 0.25-0.53 mm ±5%
Trọng lượng 113 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 275 cm
Thickness 0.25-0.53 mm ±5%
Weight 113 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Lavender

Lavender
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GY 1134 GY 1134

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.35 mm ±5%
Trọng lượng 320 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.35 mm ±5%
Weight 320 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Galaxy

Galaxy

R 100 x C197 mm

GY 1133

GY 1132

GY 1131
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SI 443 SI 443

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.32 mm ±5%
Trọng lượng 317 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
 Sheer 130 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.32 mm ±5%
Weight 317 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
 Sheer 130 mm
Origin Korea

MotorizedManual

Solar

Solar

SI 443

SI 442

SI 441
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